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          MA TRẬN ĐỀ DỰ PHÒNG MÃ 301 TUẦN 28 – LỚP 3 
I. Môn: Toán
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Cộng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1.
Toán
	Cộng trừ trong phạm vi 100 000
	Số câu
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	9

	
	
	Câu số
	2,4
	7
	1,3
	8
	5,6
	9
	

	2.
Tiếng Việt
	- Cảnh đẹp đất nước.
- Phân biệt ch/tr
-Từ ngữ có nghĩa giống nhau. Biện pháp so sánh.
- Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về cảnh vật quê hương.
	Số câu

	2
	1
	2
	1
	2
	1
	9

	
	
	Câu số
	10,11
	16
	12,
13
	17
	14,
15
	18
	

	3.
Đạo đức
	Khám phá bản thân
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	
	4

	
	
	Câu số
	19,20
	
	21,
22
	
	
	
	

	
Tổng số 
	TS câu
	6
	2
	6
	2
	4
	2
	22

	
	TS điểm
	1,9
	1
	1,8
	2
	1,3
	2
	10
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
    
(Đề dự phòng)
	 BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH 
Lớp 3, Năm học 2022 – 2023, Tuần 28
 (Thời gian làm bài: 50 phút không kể giao đề)
Mã đề: 301


 (Lưu ý: Đề bài gồm 03 mặt, học sinh làm trực tiếp vào đề thi này.)
1. Toán: Từ câu 1  đến  câu 6, khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng; Từ câu 7 đến câu 9, trình bày cụ thể cách làm bài.
* Trắc nghiệm
Câu 1. (0,4 đ).Số 2346 làm tròn đến hàng trăm ta được số:
	A. 2000		B.2300		C. 2340		D. 2400
Câu 2. (0,4 đ) Số 21 được viết dưới dạng số La Mã là:
A. XIX		B. XIV		C. XXI		D. XXV     
Câu 3. (0,3 đ) 2904 : 4 = ...............
A. 252		B. 726		C. 941		D. 902
Câu 4. (0,3 đ) Kết quả của phép tính 20 235 + 10 142 là: 
A. 30 367		B. 10 093     		C. 30 377		D. 30 733
Câu 5. (0,3 đ) ? + 7654 = 15 489  Số điền vào dấu ? là :
A. 4 252		B. 7835		C. 4 242		D. 6 736
Câu 6. (0,3 đ) Diện tích của một hình chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 
6cm là:
A. 20 cm² 		B. 40 cm² 		C. 48 cm² 		D. 96 cm²
* Tự luận
Câu 7. (0,5 đ) Đặt tính rồi tính
                                1 284 x  3                                   3250 : 4
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 8. (1,0 đ) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
	232cm² + 417cm² = ……cm²
	1500kg x 5 =...........	


Câu 9. (1,0 đ) . Người ta xây tường bao quanh khu đất hình chữ nhật có chiều dà 120 m, chiều rộng 40 m, họ để cổng vào là 3m. Hỏi họ cần xây bao nhiêu mét tường?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Tiếng Việt: 
* Đọc văn bản rồi khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi :
           Về mùa xuân,khi mưa phùn và sương sớm lẫn vào nhau không phân biệt được thì cây gạo ngoài cổng chùa,lối vào chợ quê,bắt đầu bật ra những chiếc hoa đỏ hồng. Hoa gạo làm sáng bừng lên một góc trời quê, tiếng đàn sáo về ríu ran như một cái chợ vừa mở, như một lớp học vừa tan, như một buổi dân ca liên hoan sắp bắt đầu...Nghe nó mà xốn xang mãi không chán. Chúng chuyện trò râm ran, có lẽ mỗi con đều có câu chuyện riêng của mình, giữ mãi trong lòng nay mới được thổ lộ cùng bạn bè,nên ai cũng nói, ai cũng lắm lời, bất chấp bạn có lắng nghe hay không.
Câu 10. (0,3 đ) Cây gạo nở hoa vào mùa nào?
A .  Mùa xuân  .         B .  Mùa thu .                C .   Mùa hè  . 	D. Mùa đông
Câu 11. (0,3 đ) Hoa gạo nở làm thay đổi những gì ở làng quê?
  A. Nghe nó mà xốn xang mãi không chán.     
  B . Làm sáng bừng lên một góc trời quê    
  C . Chúng chuyện trò râm ran.
Câu 12. (0,3 đ) Khi cây gạo ra hoa, loài chim nào về tụ họp đông vui ?
A. Chim én                   B. Chim sáo            C. Nhiều loài chim		D. chim sâu
Câu 13. (0,4 đ) Lũ chim trò chuyện với nhau như thế nào?
	A. Râm ran		B. Tíu tít		C. rộn ràng		D. ồn ào
Câu 14. (0,4 đ) Tiếng đàn chim về trò chuyện với nhau được tác giả so sánh với những gì?
A, Một cái chợ vừa mở. Một lớp học vừa tan, như một buổi dân ca liên hoan sắp bắt đầu .  
B. Một góc chợ quê
C. Buổi học đầu tiên.
Câu 15. (0,3 đ) Câu: “Hoa gạo làm sáng bừng lên một góc trời quê .” thuộc kiểu câu gì?
	A. Câu giới thiệu               B. Câu nêu đặc điểm
	C. Câu nêu hoạt động        D. Câu cảm
* Tự luận:
Câu 16. (0,5 đ). Tìm tiếng có âm đầu s/x theo gợi ý điền vào chỗ chấm
a. Nhạc cụ của Việt Nam được làm từ trúc để thổi:
b. Cây sống trong vùng đất khô cằn, nóng : 
Câu 17. (1,0 đ) Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu? trong các câu sau:
a. Cô giao bài về nhà trong sách giáo khoa.
b. Chúng em xếp hàng tập thể dục trên sân trường.
Câu 18. (1,0 đ) Viết 3- 4 câu nêu tình cảm, cảm xúc của em về cảnh đẹp quê hương.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

3. Đạo đức: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 19. (0,25 đ) Tính cách tích cực của con người là:
	A.Tự tin		B. rụt rè		C. nhút nhát		D. ít nói
Câu 20. (0,25 đ) Việc nên làm em mau tiến bộ trong học tập  là:
	A. Ít nói		B. Cẩn thận		C. Ham học hỏi		D. Cười tươi
Câu 21. (0,25 đ) Hai bạn trong lớp đánh nhau em nên làm gì?
	A. Yêu cầu bạn bắt tay làm hòa	   	B. hít thở sâu	
C. Lạnh lùng	    			D. Bỏ đi chỗ khác
Câu 22. (0,25 đ) Em làm gì khi có bạn xả rác ra sân trường?
	A. Quan tâm, giúpđỡ, chia sẻ cùng mọi người.
	B. Nhắc bạn bỏ rác vào thùng.
	C. Tập thể dục thường xuyên.
	D. Tham gia vui văn nghệ ở trường









ĐÁP ÁN CHẤM ĐỀ DỰ PHÒNG LỚP 3 – TUẦN 28 – MÃ 301
1. Môn: Toán
	Câu số
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	C
	B
	B
	B
	C 


Câu 7. (0,5 đ) Đặt tính rồi tính- Mỗi phép tính đúng cho 0,25 điểm
                                1 284 x  3 = 3852                                  3250 : 4= 812 - Dư 2
Câu 8. (1,0 đ) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Mỗi phép tính đúng cho 0, 5 điểm.
	232cm² + 417cm² = 649 cm²
	1500kg x 5 =7500kg	


Câu 9: 
Bài giải
Họ cần xây số mét tường là:   cho 0,25 điểm
(120 + 40) x 2 – 3 = 317 (m) – cho 0, 5 điểm.
Đáp số: 317m- cho 0,25 điểm
2. Môn: Tiếng việt
	Câu số
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	C
	B
	B
	C
	B
	C


Câu 16. (0,5 đ). Tìm tiếng có âm đầu s/x theo gợi ý điền vào chỗ chấm
Mỗi phần đúng cho 0, 25 điểm
a. Nhạc cụ của Việt Nam được làm từ trúc để thổi: sáo
b. Cây sống trong vùng đất khô cằn, nóng : xương rồng
Câu 17. (1,0 đ) Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu? trong các câu sau:
Mỗi phần đúng cho 0, 5 điểm
a. Cô giao bài về nhà trong sách giáo khoa.
b. Chúng em xếp hàng tập thể dục trên sân trường.
Câu 18. (1,0 đ) Viết 3- 4 câu nêu tình cảm, cảm xúc của em về cảnh đẹp quê hương.
-Giới thiệu được cảnh đẹp quê hương ở đâu?- Cho 0,25 điểm
- Cảnh đẹp đó có gì nổi bật, em thích nhất cảnh đẹp nào?- 0,5 điểm
- Nêu tình cảm , cảm xúc của mình.- 0, 25 điểm
3. Môn: Đạo đức
Mỗi phần đúng cho 0, 25 điểm
	Câu số
	19
	20
	21
	22

	Đáp án
	A
	C
	A
	B



